
TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 1-ĐỒNG NAI

Số: 15/2026/QĐST-DS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1-ĐỒNG NAI

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Hoàng Thị Thu Minh.

Thư ký phiên họp: Ông Đinh Quốc Khánh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa tham gia phiên họp: Bà
Nguyễn Thị Huỳnh Như - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực- Đồng Nai
mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số:
814/2025/TLST - VDS ngày 29 tháng 12 năm 2025, về việc: “Yêu cầu tuyên bố
một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm
giải quyết việc dân sự số: 677/2026/QĐST-VDS ngày 24 tháng 3 năm 2026,
gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Tống Mạnh Thắng, sinh năm
1965. Địa chỉ: A 105, KP7, phường Thống Nhất (nay khu phố Vinh Thạnh,
phường Trấn Biên), tỉnh Đồng Nai. Người đại diện theo ủy quyền: bà Hải Thị
Liễu, sinh năm 1987. Địa chỉ liên lạc: 132, Trương Định, KP17, phường Tân
Mai, (nay phường Tam Hiệp), tỉnh Đồng Nai.

(Bà Liễu có mặt)

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:

Ông Tống Mạnh Thắng là cha của chị Tống Quỳnh Mai, sinh năm 1995.
Địa chỉ: A 105, KP7, phường Thống Nhất (nay khu phố Vinh Thạnh, phường
Trấn Biên), tỉnh Đồng Nai. Theo ông Tống Mạnh Thắng, chị Tống Quỳnh Mai
bị chậm phát triển tâm thần từ nhỏ, không được minh mẫn không làm chủ được
hành vi.

Do đó, ông Tống Mạnh Thắng yêu cầu Tòa án xem xét, tuyên bố chị Tống
Quỳnh Mai là người mất năng lực hành vi dân sự. Đồng thời chỉ định ông Tống
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Mạnh Thắng là người giám hộ cho chị Tống Quỳnh Mai trong thời gian chị Mai
mất năng lực hành vi dân sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được
thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại
phiên họp, Tòa án nhân dân khu vực 1-Đồng Nai nhận định:

[1] Tòa án nhân dân khu vực 1-Đồng Nai đã ra Quyết định số
229/2026/QĐ-TA ngày 26/01/2026 về việc trưng cầu Viện Pháp y tâm thần
Trung ương Biên Hoà thực hiện giám định pháp y tâm thần đối với chị Tống
Quỳnh Mai để xác định chị Tống Quỳnh Mai có năng lực hành vi dân sự hay
không.

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 138/KL-VPYTW ngày
11/3/2026 của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà đã kết luận: Tại thời
điểm giám định đối tượng Tống Quỳnh Mai bị bệnh: Chậm phát triển tâm thần
nặng. Theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1991, bệnh có mã số
F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Do đó, căn cứ vào Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 22 Bộ luật
Dân sự, chấp nhận yêu cầu của ông Tống Mạnh Thắng về việc tuyên bố chị
Tống Quỳnh Mai là người mất năng lực hành vi dân sự.

[2] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: ông Tống Mạnh Thắng được
miễn theo quy định của pháp luật.

[3] Ý kiến phát biểu quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu
vực 1-Đồng Nai phù hợp với nhận định trên nên được chấp nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Áp dụng Điều 22 Bộ luật Dân sự;

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm
2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

[1] Chấp nhận yêu cầu của ông Tống Mạnh Thắng.

Tuyên bố chị Tống Quỳnh Mai, sinh năm 1995; Địa chỉ thường trú: A105,
khu phố Vinh Thạnh, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. (Địa chỉ cũ: A105, khu
phố 7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). CCCD số:
075195005523 cấp ngày 26/4/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật
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tự xã hội mất năng lực hành vi dân sự. Ông Tống Mạnh Thắng là người giám hộ
cho chị Tống Quỳnh Mai trong thời gian chị Mai mất năng lực hành vi dân sự.

[2] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: ông Tống Mạnh Thắng được
miễn theo quy định của pháp luật

[3] Quyền kháng cáo, kháng nghị: ông Tống Mạnh Thắng có quyền kháng
cáo trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc kể từ
ngày Quyết định được niêm yết. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị
trong thời hạn 10 (mười) ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng
nghị trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định.

Nơi nhận:
- Các đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1-Đồng Nai;
- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp

Hoàng Thị Thu Minh
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